
PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 404A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 65DCOT11149 Nguyễn Thế Anh 65DCOT11

2 2 65DCOT11206 Nguyễn Tuấn Anh 65DCOT12

3 3 65DCOT13960 Nguyễn Song Bá 65DCOT11

4 4 65DCOT11178 Nguyễn Văn Bảo 65DCOT11

5 5 65DCOT13747 Nguyễn Quốc Bình 65DCOT12

6 6 65DCOT13400 Bùi Xuân Cường 65DCOT12

7 7 65DCOT12760 Hoàng Mạnh Cường 65DCOT12

8 8 65DCOT13961 Nguyễn Bá Đạt 65DCOT12

9 9 65DCOT13394 Đinh Mạnh Dũng 65DCOT12

10 10 65DCOT11216 Đỗ Tiến Dũng 65DCOT11

11 11 65DCOT12560 Vũ Minh Dũng 65DCOT12

12 12 65DCOT11172 Nguyễn Văn Hải 65DCOT11

Ngày thi: 01/3/2016 Ca thi: 5

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Vật liệu cơ khí DC2KV32

13 13 65DCOT12551 Nguyễn Mạnh Hoàng 65DCOT12

14 14 65DCMX13727 Vũ Trung Học 65DCMX11

15 15 65DCOT10679 Phạm Bá Hùng 65DCOT11

16 16 65DCOT12562 Trần Minh Khang 65DCOT12

17 17 65DCOT13393 Vũ Duy Khánh 65DCOT12

18 18 65DCOT12550 Trần Trung Kiên 65DCOT11

19 19 65DCOT11230 Phan Ngọc Linh 65DCOT12

20 20 65DCOT13275 Trần Văn Ngọc 65DCOT12

21 21 65DCMX11000 Nguyễn Ích Quang 65DCMX11

22 22 65DCOT11226 Lê Đức Quyền 65DCOT11

23 23 65DCOT11150 Nguyễn Văn Thái 65DCOT11

24 24 65DCMX10994 Nguyễn Xuân Thắng 65DCMX11

Danh sách gồm 24 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2 GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 401A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 66DCKT10248 Nguyễn Bùi Hà Anh 66DCKT12

2 2 66DCKT10132 Nguyễn Thị Lan Anh 66DCKT12

3 3 66DCKT10025 Nguyễn Thị Duyên 66DCKT11

4 4 66DCKT10173 Nguyễn Minh Hạnh 66DCKT12

5 5 66DCKT20507 Phí Thị Thanh Huyền 66DCKT11

6 6 66DCKT10186 Nguyễn Thị Thúy Kiều 66DCKT12

7 7 66DCKT10273 Đỗ Thị Thanh Lan 66DCKT12

8 8 66DCKT10009 Đỗ Thị Linh 66DCKT11

9 9 66DCKT10203 Nguyễn Thị Thùy Linh 66DCKT11

10 10 66DCKT10144 Nguyễn Thị Nga 66DCKT12

11 11 66DCKT10214 Nguyễn Minh Phương 66DCKT12

12 12 66DCHT10037 Phạm Xuân Thắng 66DCKT12

Ngày thi: 01/3/2016 Ca thi: 5

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Thống kê kinh doanh DC3KV31

13 13 66DCKT10082 Phan Thị Thúy 66DCKT12

14 14 66DCKT10276 Ngô Thúy Vui 66DCKT12

Danh sách gồm 14 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2 GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 302A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 65DCKT10087 Nguyễn Thị Kim  Cúc 65DCKT11

2 2 65DCKT10083 Nguyễn Văn  Đức 65DCKT11

3 3 65DCKT10086 Phạm Thị Thúy  Hạnh 65DCKT11

4 4 65DCKT10101 Hoàng Thị  Hòa 65DCKT11

5 5 65DCKT10098 Bùi Thị Ngọc  Lâm 65DCKT11

6 6 65DCKT10088 Nguyễn Thúy  Ngọc 65DCKT11

7 7 65DCKT10094 Nguyễn Thị  Phượng 65DCKT11

Danh sách gồm 07 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 01/3/2016 Ca thi: 5

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Thuế DC3KV49



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 302A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 64DCKT2011 Nguyễn Thị Hoa 64DCKT02

Danh sách gồm 01 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 01/3/2016 Ca thi: 5

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN - ĐỢT THÁNG 03/2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Thuế DC3KV49



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 304A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 64DCCD2056 Dương Thái An 64DCCD06

2 2 64DCCD2066 Nguyễn Tiến Đông 64DCCD06

3 3 64DCCD2118 Phạm Đức Đồng 64DCCD07

4 4 64DCCD2010 Lưu Anh Đức 64DCCD05

5 5 64DCCD2177 Phạm Văn Hanh 64DCCD04

6 6 64DCCD2124 Lương Thế Hiếu 64DCCD07

7 7 64DCCD2075 Dương Xuân Huy 64DCCD06

8 8 64DCCD2078 Đỗ Duy Khánh 64DCCD06

9 9 64DCCD2082 Mã Quốc Lân 64DCCD06

10 10 64DCCD2088 Hà Minh Nam 64DCCD06

11 11 64DCCD2089 Hoàng Tuấn Ngọc 64DCCD06

12 12 64DCCD2030 Nguyễn Hồng Nhị 64DCCD05

Ngày thi: 01/3/2016 Ca thi: 5

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Động lực học công trình DC2CO28

13 13 64DCCD2147 Bùi Quốc Thắng 64DCCD07

14 14 64DCCD2102 Trần Đức Trung 64DCCD06

15 15 64DCCD2160 Đinh Khánh Tú 64DCCD07

16 16 64DCCD2105 Đỗ Ngọc Tuấn 64DCCD06

17 17 64DCCD2046 Dương Minh Tuấn 64DCCD05

18 18 64DCCD2211 Nguyễn Anh Tuấn 64DCCD04

19 19 64DCCD2209 Vũ Văn Tuân 64DCCD07

20 20 64DCCD2050 Chu Văn Tùng 64DCCD05

21 21 64DCCD2053 Vũ Việt Văn 64DCCD05

Danh sách gồm 21 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2 GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 502A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 65DCCD10724 Trần Văn Bằng 65DCCD11

2 2 65DCCD10710 Trần Tiến Đạt 65DCCD11

3 3 65DCCD10702 Chu Văn Đông 65DCCD11

4 4 65DCKX13609 Đào Anh Dũng 65DCCD12

5 5 65DCCD13952 Nguyễn Việt Dũng 65DCCD12

6 6 65DCCD10721 Hoàng Văn Dương 65DCCD11

7 7 65DCDB20612 Lê Minh Dương 65DCCD11

8 8 65DCCD12497 Nguyễn Văn Dương 65DCCD11

9 9 65DCCD10712 Đặng Văn Duy 65DCCD11

10 10 Nguyễn Văn Duy 65DCCD11

11 11 65DCCD10690 Trần Văn Duy 65DCCD11

12 12 65DCCD13542 Phạm Thanh Hải 65DCCD11

Ngày thi: 01/3/2016 Ca thi: 5

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Kết cấu thép DC2GT51

13 13 65DCCD10693 Ma Quang Hiển 65DCCD11

14 14 65DCCD12481 Nguyễn Đăng Hiệp 65DCCD12

15 15 65DCCD10708 Nguyễn Việt Long 65DCCD11

16 16 64DCCD2191 Hoàng Lê Mạnh 65DCCD12

17 17 65DCCD12475 Nguyễn Văn Nhật 65DCCD11

18 18 65DCDB20622 Trần Quang Thịnh 65DCCD11

19 19 65DCCD13703 Trịnh Đình Thuần 65DCCD12

20 20 65DCOT13290 Phùng Xuân Trường 65DCCD12

21 21 65DCCD10704 Dương Anh Tuấn 65DCCD12

Danh sách gồm 21 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2 GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 304A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 64DCDD2032 Nguyễn Anh Minh 64DCDD01

2 2 64DCDD2034 Phạm Ngọc Nam 64DCDD01

3 3 64DCDD2052 Bùi Trung Thụ 64DCDD01

4 4 64DCDD2059 Nguyễn Quang Vinh 64DCDD01

5 5 64DCDD2062 Đoàn Trọng Xuyên 64DCDD01

6 6 65DCDD10364 Nguyễn Quốc Anh 65DCDD11

7 7 65DCDD10377 Đoàn Khả Bun 65DCDD11

8 8 65DCDD10371 Vi Đức Chiến 65DCDD11

9 9 65DCDD10355 Phạm Duy 65DCDD11

10 10 65DCDD10360 Hồ Đức Đạt 65DCDD11

11 11 65DCDD13495 Vũ Mạnh Kiên 65DCDD11

Ngày thi: 01/3/2016 Ca thi: 5

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Nguyên lý quy hoạch DC2DD94

Danh sách gồm 11 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2 GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 301A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 64DCKT2052 Nguyễn Thị Lan Anh 64DCKT03

2 2 64DCKT2051 Phạm Hà Anh 64DCKT03

3 3 64DCKT2003 Mai Thị Chinh 64DCKT02

4 4 64DCKT2055 Trần Thị Hồng Duyên 64DCKT03

5 5 64DCKT2056 Trần Lam Giang 64DCKT03

6 6 64DCKT2106 Lê Thị Thúy Hằng 64DCKT09

7 7 64DCKT2063 Nguyễn Văn Hoàng 64DCKT03

8 8 64DCKT2019 Phan Thị Thanh Lan 64DCKT02

9 9 64DCKT2081 Đặng Tố Như 64DCKT03

10 10 64DCKT2030 Lê Thị Thanh Nhung 64DCKT02

11 11 64DCKT2079 Phùng Thị Ngọc Nhung 64DCKT03

12 12 64DCKT2082 Trương Thanh Phúc 64DCKT03

Ngày thi: 01/3/2016 Ca thi: 5

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Phân tích hoạt động KD DC3KV32

13 13 64DCKT2090 Trần Thị Tiếp 64DCKT03

14 14 64DCKT2094 Vũ Minh Tự 64DCKT03

Danh sách gồm 14 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2 GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 502A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 65DCKT13919 Nguyễn Thị Anh 65DCKX11

2 2 65DCKX11495 Đặng Quốc Dũng 65DCKX11

3 3 65DCKX12233 Ngô Kim Hoa 65DCKX11

4 4 65DCKX10200 Nguyễn Thị Thu Hương 65DCKX11

5 5 65DCKX13419 Đỗ Thị Khánh Linh 65DCKX11

6 6 65DCDT13762 Nguyễn Tú Mai 65DCKX11

Danh sách gồm 06 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 01/3/2016 Ca thi: 5

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Quản trị dự án đầu tư DC3KX73



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 303A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 66DCKX22792 Trần Việt Hoàng 66DCCD12

2 2 66DCDB20125 Trần Phú Nam 66DCCD12

3 3 66DCCD10244 Nguyễn Anh Quân 66DCCD12

4 4 66DCCD10224 Nguyễn Trung Quân 66DCCD12

5 5 66DCCD10071 Nguyễn Đình Quỳnh 66DCCD12

6 6 66DCCD10028 Đỗ Xuân Quang 66DCCD11

7 7 66DCCD10033 Lương Ngọc Ánh 66DCCD11

8 8 66DCCD10050 Trần Bình Minh 66DCCD11

9 9 66DCCD10077 Ngọ Thế Cung 66DCCD11

10 10 66DCCD10101 Ngô Quốc Khánh 66DCCD11

11 11 66DCCD10133 Nguyễn Thành Chung 66DCCD11

12 12 66DCCD10193 Nguyễn Thiện Chí 66DCCD11

Ngày thi: 01/3/2016 Ca thi: 5

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Thủy lực DC2CT50

Danh sách gồm 12 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2 GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 302A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 66DCDD10094 Đỗ Đăng Hùng 66DCDD11

2 2 66DCDD10220 Đào Văn Long 66DCDD11

3 3 66DCDD10093 Chu Công Trường 66DCDD11

4 4 66DCCD10008 Phạm Văn Tuyền 66DCDD11

Danh sách gồm 04 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 01/3/2016 Ca thi: 5

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Thủy lực công trình



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 501A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 66DCHT10127 Phùng Thị Mỹ Linh 66DCHT11

2 2 66DCDT10042 Cao Thị Khánh Ly 66DCHT11

3 3 66DCHT10148 Phùng Văn Minh 66DCHT11

4 4 66DCHT10200 Nguyễn Thị Thu Thúy 66DCHT11

Danh sách gồm 04 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 01/3/2016 Ca thi: 5

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Toán 3 DC1CB57


